
Tuần 1 -tiết 1. BÀI 1 : DÂN SỐ

1. Dân số, nguồn lao động

a. Dân số:

- Mật độ dân số là số dân tính bình quân trên một kilômét vuông diện tích lãnh thổ.

- Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động của một địa
phương, một nước…Dân số được biểu hiện cụ thể bằng tháp tuổi.

- Dân số là tổng số dân sinh sống trên 1 lãnh thổ nhất định, được tính ở một thời
điểm cụ thể.

- Dân số được thể hiện bằng táp tuổi.Tháp tuổi cho biết đặc điểm cụ thể của dân số
qua giới tính, độ tuổi, nguồn lao động.

b. Nguồn lao động:

- Dân số là nguồn lao động quý báu cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và thế kỉ XX

- Trong nhiều thế kỉ, dân số thế giới tăng hết sức chậm chạp. Nguyên nhân do bệnh

dịch, đói kém, chiến tranh.

- Từ đầu thế kỉ XIX đến nay, dân số thế giới tăng nhanh. Nguyên nhân: do có

những tiến bộ về kinh tế - xã hội và y tế.

3. Sự bùng nổ dân số

- Bùng nổ dân số:

+ Xảy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới đạt 2,1%.

+ Các nước đang phát triển có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao.

+ Dân số tăng nhanh và đột biến dẫn đến sự bùng nổ dân số ở nhiều nước châu Á,
châu Phi và Mĩ la tinh.

- Dân số tăng nhanh vượt quá khả năng giải quyết vấn đề ăn, ở, mặc, học hành,
việc làm … đã trở thành gánh nặng đối với các nước có nền kinh tế chậm phát triển.



- Các chính sách dân số và phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần hạ thấp tỉ lệ gia

tăng dân số ở nhà nước..

- Sự bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển đã tạo sức ép đối với việc làm,

phúc lợi xã hội, môi trường, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội,…

Câu hỏi bài tập:

1. Dân số thế giới tăng nhanh trong khoảng thời gian nào ?

2. Hiện nay quốc gia nào có dân số đông nhất thế giới ?

3. Nêu một vài ví dụ cụ thể về dân số tăng nhanh ảnh hưởng tới môi trường.

Tuần 1 - Tiết 2. BÀI 2: SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ. CÁC CHỦNG TỘC TRÊN

THẾ GIỚI

1. Sự phân bố dân cư

- Số liệu mật độ dân số cho biết tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một
nước.

- Mật độ dân số trung bình trên thế giới là 46 người/km2 (năm 2001).

- Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều.

+ Những nơi có điều kiện sống và giao thông thuận lợi như đồng bằng, đô thị hoặc
các vùng khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hòa … đều có mật độ dân số cao.

+ Ngược lại, những vùng núi hay vùng sâu, vùng xa, hải đảo … đi lại khó khăn
hoặc vùng cực, vùng hoang mạc … khí hậu khắc nghiệt có mật độ dân số thấp.

2. Các chủng tộc

- Dân cư thế giới thuộc 3 chủng tộc chính:

+ Môngôlôit: Chủ yếu ở Châu Á.

+ Ơrôpêôit: Chủ yếu ở Châu Âu và Châu Mĩ.

+ Nêgrôit: Chủ yếu ở Châu Phi.



- Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các chủng tộc đã dần dần chung

sống khắp mọi nơi trên Trái đất

Câu hỏi bài tập :

- Sự phân bố dân cư trên thế giới như thế nào ? Nguyên nhân?

Tuần 2- tiết 3-BÀI 3: QUẦN CƯ. ĐÔ THỊ HÓA

1. Quần cư nông thôn và quần cư đô thị:

- Có hai kiểu quần cư chính là quần cư nông thôn và đô thị.

Kiểu quần cư

Đặc điểm

Quần cư nông thôn Quần cư đô thị

Cách tổ chức sinh sống Làng mạc, thôn xóm, bản Phố, phường, quận

Hoạt động kinh tế chính SX nông- lâm- ngư nghiệp SX công nghiệp và dịch vụ

Cảnh quan nhà cửa Phân tán, gắn với đất canh

tác, rừng

Tập trung san sát

Mật độ dân số Thấp Cao

2. Đô thị hóa, siêu đô thị

- Đô thị xuất hiện rất sớm và phát triển mạnh nhất ở thế kỷ XIX là lúc công nghiệp

phát triển

- Các siêu đô thị ngày càng phát triển ở các nước đang phát triển ở Châu Á và Nam

Mỹ

- Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, hiện nay tỉ lệ dân thành thị chiếm 54% dân số thế

giới

- Đô thị hóa có nhiều tích cực (phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống…)
nhưng cũng gây nhiều hậu quả (ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên…)

Câu hỏi bài tập



- Hãy nêu đặc điểm khác nhau cơ bản của 2 loại quần cư?

TUẦN 2 - Tiết: 4

Bài 4 : THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI.

2. Quan sát tháp tuổi Thành Phố Hồ
Chí Minh :

- Hình dáng tháp 4.3 so với tháp 4.2 .
Nhận xét : Sau 10 năm , hình dáng
tháp tuổi có sự thay đổi:

+ Chân (đáy) thu hẹp hơn .

+ Giữa (thân) phình to hơn .

Kết luận : Sau 10 năm Tp. Hồ Chí Minh, cơ cấu nhóm tuổi có sự thay đổi như sau :

+ Nhóm trong tuổi lao động tăng

+ Nhóm dưới tuổi lao động giảm

 Dân thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng già đi ( tỉ lệ sinh đang giảm, tuổi thọ
đang tăng)

3. Đọc lược đồ phân bố dân cư châu Á :

- Nơi đông dân : Nam Á , Đông Á, Đông Nam Á .

- Các đô thị lớn thường tập trung ở ven biển hoặc ven sông lớn .


